
TRƯỜNG TIỂU HỌC TIMES SCHOOL 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA SỬ DỤNG NĂM  HỌC 2025-2026 

(Ban hành kèm theo Quyết định số…../QĐ-TSC ngày 9/6/2025 của Hiệu 

trưởng trường Tiểu học Times School) 

1. Danh mục sách giáo khoa lớp 1 

STT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Bộ sách 

1 
Tiếng Việt 1 

 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 

biên kiêm chủ biên) 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 

biên kiêm chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

2 
Toán 1 

 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê 

Anh Vinh (Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

 

3 

 

Đạo đức 1 

 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), 

Trần Thành Nam (Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

4 

Tự nhiên xã 

hội 1 

 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thấn (Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

5 
Hoạt động trải 

nghiệm 1 

Bùi Sỹ Tụng (Tổng CB), Nguyễn 

Thanh Bình (CB) 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

 

6 

 

Âm Nhạc 1 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên 

kiêm chủ biên) 

 

Giáo dục 

Việt Nam 

Nam 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

7 Mĩ thuật 1 
Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Biển (Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

8 
GDTC 1 

 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng CB), Lê 

Anh Thơ ( Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

9 Ngoại ngữ 
Tiếng Anh 1 – Giáo trình 

(Explore Our World) 

NXB 

ĐHSP 

TP.HCM  
(ủy quyền 

VIPEC) 

 



 

2. Danh mục sách giáo khoa lớp 2 

 

STT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 
Bộ sách 

1 
Tiếng Việt 2 

 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng CB), Trần 

Thị Hiền Lương (CB) 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng CB), Trần 

Thị Hiền Lương (CB) 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

2 
Toán 2 

 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê 

Anh Vinh (Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

 

3 

 

Đạo đức 2 

 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), 

Trần Thành Nam (Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

4 

 

Tự nhiên xã 

hội 2 

 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thấn (Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

5 
Hoạt động trải 

nghiệm 2 

Lưu Thu Thủy, Bùi Sỹ Tụng (Đồng 

Tổng CB); Nguyễn Thụy Anh, 

Nguyễn Thanh Bình (đồng CB) 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

 

6 
Âm Nhạc 2 

 

Đỗ Thị Minh Chính, Hoàng Long 

(Đồng Tổng Chủ biên kiêm chủ biên) 

 

Giáo dục 

Việt Nam 

Nam 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

7 Mĩ thuật 2 

Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh Gia Lê 

(Đồng Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển 

(Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

8 
GDTC 2 

 

Nguyễn Duy Quyết, Hồ Đắc Sơn 

(Đồng Tổng CB), Lê Anh Thơ (Chủ 

biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

9 Ngoại ngữ 
Tiếng Anh 2 – Giáo trình 

(Explore Our World) 

NXB 

ĐHSP 

TP.HCM  
(ủy quyền 

VIPEC) 

 

 



3. Danh mục sách giáo khoa lớp 3 

STT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản Bộ sách 

1 

Tiếng Việt 

3 

 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng CB), Trần 

Thị Hiền Lương (CB) 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng CB), Trần 

Thị Hiền Lương (CB) 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

2 
Toán 3 

 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê 

Anh Vinh (Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

 

3 

 

Đạo đức 3 

 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), 

Trần Thành Nam (Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

4 

 

Tự nhiên 

xã hội 3 

 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thấn (Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

5 Tin học 3 
Nguyễn Chí Công (Tổng chủ biên), 

Hoàng Thị Mai (Chủ biên) 

Giáo dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

6 

Công nghệ 

3 

 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên). 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

7 

Hoạt động 

trải nghiệm 

2 

Lưu Thu Thủy (Tổng CB); Nguyễn 

Thụy Anh (Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

8 Âm Nhạc 2 

Đỗ Thị Minh Chính, Hoàng Long 

(Đồng Tổng Chủ biên kiêm chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên) 

 

Giáo dục 

Việt Nam 

Nam 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

9 Mĩ thuật 2 

Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương 

(Đồng chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

10 
GDTC 2 

 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng chủ biên), 

Nguyễn Hồng Dương (Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

11 Ngoại ngữ 
Tiếng Anh 3 – Giáo trình 

(Explore Our World) 

NXB ĐHSP 

TP.HCM  
(ủy quyền 

VIPEC) 

 

 



4. Danh mục sách giáo khoa lớp 4 

STT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất 

bản 

Bộ sách 

1 
Tiếng Việt 4 

 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 

biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ 

biên) 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 

biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ 

biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

2 
Toán 4 

 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê 

Anh Vinh (Chủ biên). Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

 

3 

 

Đạo đức 4 

 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), 

Trần Thành Nam (Chủ biên). 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

4 
Khoa học 4 

 
Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ 

biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

5 

 

 

 

 

Lịch sử 

và Địa lí 4 

 

 

 

Vũ Minh Giang (Tống Chủ biên 

xuyên suốt phàn Lịch sử), Nghiêm 

Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 

phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy 

(Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc 

Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần 

Địa lí) 

 

 

 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

6 Tin học 4 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng chủ biên), 

Hoàng Thị Mai (Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

7 

 

Công nghệ 4 

 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên). 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

8 

 

Hoạt động trải 

nghiệm 4 

 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thụy Anh (Chù biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 



 

9 

 

Âm Nhạc 4 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên) 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên) 

 

Giáo dục 

Việt Nam 

Nam 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

10 Mĩ thuật 4 

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần 

Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (Đồng 

chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 
Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

11 
GDTC 4 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng chủ biên). 

Hoàng Thị Mai (Chủ biên).  

 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

12 Ngoại ngữ 
Tiếng Anh 4 – Giáo trình 

(Explore Our World) 

NXB 

ĐHSP 

TP.HCM  
(ủy quyền 

VIPEC) 

 

 

5. Danh mục sách giáo khoa lớp 5 

 

STT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất 

bản 

Bộ sách 

1 
Tiếng Việt 5 

 

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 

biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ 

biên) 

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 

biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ 

biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

2 
Toán 5 

 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê 

Anh Vinh (Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

 

3 

 

Đạo đức 5 

 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), 

Trần Thành Nam (Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

4 
Khoa học 5 

 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ 

biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 



5 

 

 

 

 

Lịch sử 

và Địa lí 5 

 

 

 

Vũ Minh Giang (Tống Chủ biên 

xuyên suốt phàn Lịch sử), Nghiêm 

Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 

phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy 

(Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc 

Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần 

Địa lí) 

 

 

 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

6 Tin học 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng chủ biên), 

Hoàng Thị Mai (Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

7 
Công nghệ 5 

 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng 

Văn Nghĩa (Chủ biên). 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

8 

 

Hoạt động trải 

nghiệm 5 

 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thụy Anh (Chù biên). 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

 

9 Âm Nhạc 5 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên) 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

Nam 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

10 Mĩ thuật 5 Nguyễn Quốc Toản (Chủ biên) 
Giáo dục 

Việt Nam 

Chântrời 

sáng tạo 

11 
GDTC 5 

 

Nguyễn Chí Công (Tổng chủ biên). 

Hoàng Thị Mai (Chủ biên). Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hà Đặng Cao Tùng 

 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

12 Ngoại ngữ 
Tiếng Anh 5 – Giáo trình 

(Explore Our World) 

NXB 

ĐHSP 

TP.HCM  
(ủy quyền 

VIPEC) 

 

 

Nơi nhận: 

- Ban giám hiệu; 

- Các tổ chuyên môn; 

- Ban đại diện CMHS; 

- Công khai website; 

- Lưu: VT, 

 

 



 


